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QU N H I CHÂU TP. ĐÀ N NGẬ Ả Ẵ                      Đ c l p - T  do - H nh phúcộ ậ ự ạ

         B n án s :  04 /2018/HSSTả ố

         Ngày: 10/01/2018

NHÂN DANH
N C C NG HÒA XÃ H I CH  NGHĨA VI T NAMƯỚ Ộ Ộ Ủ Ệ

TÒA ÁN NHÂN DÂN QU N H I CHÂU, THÀNH PH  ĐÀ N NGẬ Ả Ố Ẵ

- Thành ph n H i đ ng xét x  s  th m g m cóầ ộ ồ ử ơ ẩ ồ :
Th m phán - Ch  t a phiên tòa:ẩ ủ ọ  Bà Lê Th  Thu Baị
Các H i th m nhân dân:ộ ẩ
Ông Ngô Bá Dũng
Ông Hoàng Minh Trinh
- Th  ký phiên tòa:ư  Ông Nguy n Đ c Hoàngễ ứ  th  ký Toa án nhân dân qu n ư ậ

H i Châu, thành ph  Đà N ng.ả ố ẵ
- Đ i di n Vi n ki m sát nhân dân ạ ệ ệ ể qu n H i Châu, thành ph  Đà N ng thamậ ả ố ẵ

gia phiên tòa: Ông Nguy n Văn Sĩễ   tham gia phiên tòa:

Ngày 10 tháng 01 năm 2018, t i tr  s  Tòa án nhân dân qu n H i Châu, thànhạ ụ ở ậ ả
ph  Đà N ng xét x  s  th m công khai v  án hình s  th  lý s  ố ẵ ử ơ ẩ ụ ự ụ ố 117/2017/HSST
ngµy 28/11/2017 theo Quy t đ nh đ a v  án ra xét x  s : 113/2017/QĐXXST-ế ị ư ụ ử ố
HS ngày 28 tháng 12 năm 2017 đ i v i b  cáo:ố ớ ị

Nguy n Vi t Hễ ệ  tên g i khác: Không - Sinh ngày: 06.01.1989, t i thành ph  Đàọ ạ ố
N ng - N i ĐKNKTT và ch  : Nhà s  02 Lê Đình D, t  14, ph ng P, qu n H,ẵ ơ ỗ ở ố ổ ườ ậ
thành ph  Đà N ng - Dân t c: Kinh- Trình đ  h c v n: 12/12 -Ngh  nghi p: Nhânố ẵ ộ ộ ọ ấ ề ệ
viên t i c a hàng xăng d u V, qu n  C - Con ông Nguy n Văn Đ và bà Tr n Thạ ử ầ ậ ễ ầ ị
Ng c H - Gia đình có ba anh em, b  cáo là con th  ba -  V : Nguy n Th  Thuỳ N vàọ ị ứ ợ ễ ị
01 ng i con sinh năm 2012.ườ

Ti n án, ti n s : Khôngề ề ự
B  can hi n đang đ c t i ngo i.ị ệ ượ ạ ạ
*  Ng i b  h iườ ị ạ : Công ty c  ph n d ch v  H – Tr  s : Sân bay qu c t  Đ,ổ ầ ị ụ ụ ở ố ế

ph ng H, Qu n H, thành ph  Đà N ng. Do ông Tr n Văn T – Sinh năm:1976 – Trúườ ậ ố ẵ ầ
t i: t  13 Hoà H, qu n N, thành ph  Đà N ng- Là ngu i đ  di n theo u  quy n theoạ ổ ậ ố ẵ ờ ị ệ ỷ ề
văn b n u  quy n s  322/GUQ/DVĐN ngày 11/08/2017. V ng m t không có lý do.ả ỷ ề ố ắ ặ

* Ng i có quy n l i nghĩa v  liên quan:ườ ề ợ ụ
Ông Tr n Ng c T – Sinh năm 1996 – Trú t i: s  243/24 Tôn Đ c T, phu ng H,ầ ọ ạ ố ứ ờ

qu n L, thành Ph  Đà N ng. V ng m t không có lý do.ậ ố ẵ ắ ặ
* Ng i làm ch ng: ườ ứ
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1. Nguy n Anh K – Sinh năm: 1989 – Trú t i: t  89 Đ  Q, ph ng V, qu n T,ễ ạ ổ ỗ ườ ậ
thành ph  Đà N ng. V ng m t không có lý do.ố ẵ ắ ặ

2. Võ Thanh D – Sinh năm: 1989 – Trú t i k356/83 Hoàng D, ph ng B, qu nạ ườ ậ
H, thành ph  Đà N ng. V ng m t không có lý do.ố ẵ ắ ặ

N I DUNG V  ÁN:Ộ Ụ

Theo các tài li u có trong h  s  v  án và di n bi n t i phiên tòa, n i dung vệ ồ ơ ụ ễ ế ạ ộ ụ
án đ c tóm t t nh  sau:ượ ắ ư

Kho ng 21 gi  30 phút ngày 07.8.2017, anh Tr n Ng c T đi u khi n xe taxiả ờ ầ ọ ề ể
hãng Hàng Không, BKS 43A-006.70 ch y đ n đ  bên l ,  đo n tr c nhà s  02ạ ế ỗ ề ạ ướ ố
đ ng Lê Đình D, thu c ph ng P, qu n H, thành ph  Đà N ng, theo h ng tườ ộ ườ ậ ố ẵ ướ ừ
Tr n Phú v  Phan Châu Trinh. Lúc này, Nguy n Vi t H cùng Võ Thanh D và Nguy nầ ề ễ ệ ễ
Anh K đang ng i u ng bia t i v a hè tr c nhà s  02.ồ ố ạ ỉ ướ ố

Nguy n Vi t H cho r ng anh T b t đèn xe gây khó ch u nên l i yêu c u anh Tễ ệ ằ ậ ị ạ ầ
t t đèn. Anh T đang ng i trong xe nh ng ch a k p t t đèn thì H b c t c dùng chânắ ồ ư ư ị ắ ự ứ
ph i nh y lên đ p vào g ng chi u h u ngoài, bên tài làm g ng b  gãy r i. H đi t iả ả ạ ươ ế ậ ươ ị ờ ớ
phía tr c đ u xe nh y lên ca pô dùng chân ph i đ p 02 cái vào kính ch n gió tr cướ ầ ả ả ạ ắ ướ
làm kính b  v . Anh T s  nên đi u khi n xe ch y t i tr c nhà s  08 Lê Đìnhể ỡ ợ ề ể ạ ớ ướ ố
D ng đ  và g i đi n tho i báo C  quan Công an. Còn H thì quay l i bàn ti p t cươ ỗ ọ ệ ạ ơ ạ ế ụ
u ng bia. Các anh Võ Thanh D, Nguy n Anh K th y nh ng không k p can ngăn H.ố ễ ấ ư ị

Đ n 21 gi  45 phút cùng ngày, Công an ph ng Ph c Ninh, qu n H i Châu,ế ờ ườ ướ ậ ả
thành ph  Đà N ng đ n m i các bên v  tr  s  l p biên b n s  vi c. Nguy n Vi t Hố ẵ ế ờ ề ụ ở ậ ả ự ệ ễ ệ
đã khai nh n toàn b  hành vi ph m t i nh  nêu trên.ậ ộ ạ ộ ư

 Theo K t lu n đ nh giá tài s n s  107 ngày 18.8.2017, c a H i đ ng đ nh giáế ậ ị ả ố ủ ộ ồ ị
tài s n trong t  t ng hình s  UBND qu n H i Châu, k t lu n: Giá tr  tài s n thi tả ố ụ ự ậ ả ế ậ ị ả ệ
h i c a xe ôtô Toyota Innova, BKS 43A-006.70 g m: Kính ch n gió tr c và g ngạ ủ ồ ắ ướ ươ
chi u h u ngoài, tài là 9.350.000 đ ngế ậ ồ . 

Quá đi u trình đi u tra, truy t  b  cáo Nguy n Vi t H đã thành kh n khai báo,ề ề ố ị ễ ệ ẩ
ăn năn h i c i v  hành vi ph m t i c a b  can, có thái đ  ph i h p t t v i c  quanố ả ề ạ ộ ủ ị ộ ố ợ ố ớ ơ
ch c năng đ  đi u tra, gi i quy t v  án.ứ ể ề ả ế ụ

V  dân s : ề ự B  cáo Nguy n Vi t H đã t  nguy n b i th ng cho b  h i toàn bị ễ ệ ự ệ ồ ườ ị ạ ộ
chi phí liên quan đ n vi c s a ch a xe (10.000.000 đ ng). Anh Tr n Văn T  là đ iế ệ ử ữ ồ ầ ạ
di n theo y quy n c a Công ty C  ph n d ch v  H, đã nh n l i xe, không yêu c uệ ủ ề ủ ổ ầ ị ụ ậ ạ ầ
b i th ng gì thêm và có đ n xin gi m nh  hình ph t cho b  cáo.ồ ườ ơ ả ẹ ạ ị

B n Cáo tr ng s   108 /CT - VKS ngày 27/11/2017ả ạ ố , Vi n ki m sát nhân dânệ ể
qu n H i Châu, Tp Đà N ng đã truy t  ậ ả ẵ ố Nguy n Vi t H v  t iễ ệ ề ộ  “C  ý làm h  h ng tàiố ư ỏ
s n” theo kho n 1 đi u 143 B  lu t hình s .ả ả ế ộ ậ ự

T i phiên toà, đ i di n Vi n ki m sát gi  nguyên Cáo tr ng đã truy t  và cănạ ạ ệ ệ ể ữ ạ ố
c  vào nhân thân, tính ch t m c đ , hành vi ph m t i c a b  cáo đ  ngh  HĐXX:ứ ấ ứ ộ ạ ộ ủ ị ề ị

Tuyên b  b  cáo ố ị Nguy n Vi t H v  t iễ ệ ề ộ  “C  ý làm h  h ng tài s n”.  ố ư ỏ ả
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Áp d ng ụ kho n 1 Đi u 143 B  lu t hình s  năm 1999 đi m b, i, sả ề ộ ậ ự ể  kho n 1,ả
kho n 2 Đi u 51 và Đi u 65 BLHS năm 2015 và Ngh  quy t 41/2017/QH14 ngàyả ề ề ị ế
20/06/2017 c a Qu c H i x  ph t b  cáo ủ ố ộ ử ạ ị Nguy n Vi t H ễ ệ t  6 đ n 9 năm tù nh ngừ ế ư
cho h ng án treo, th i gian th  thách theo quy đ nh.ưở ờ ử ị

V  trách nhi m dân s : Công ty C  ph n d ch v  H, đã nh n l i xe và ti nề ệ ự ổ ầ ị ụ ậ ạ ề
b i th ng là 10.000.000đ, không yêu c u b i th ng gì thêm nên không đ  c pồ ườ ầ ồ ườ ề ậ
gi i quy t.ả ế

B  cáo Nguy n Vi t H nói l i sau cùng: B  cáo ăn năn v  hành vi ph m t i c aị ễ ệ ờ ị ề ạ ộ ủ
b  cáo, mong HĐXX xem xét gi m nh  hình ph t.ị ả ẹ ạ

NH N Đ NH C A H I Đ NG XÉT X : Ậ Ị Ủ Ộ Ồ Ử

Trên c  s  n i dung v  án, căn c  vào các tài li u trong h  s  v  án đã đ cơ ở ộ ụ ứ ệ ồ ơ ụ ượ
th m tra, xét h i, tranh lu n t i phiên tòa, H i đ ng xét x  nh n th y nh  sau:  ẩ ỏ ậ ạ ộ ồ ử ậ ấ ư

[1] V  hành vi, quy t đ nh t  t ngề ế ị ố ụ  c a C  quan đi u tra Công an qu n H iủ ơ ề ậ ả
Châu, Đi u tra viên, Vi n ki m sát nhân dân qu n H i Châu, Ki m sát viên trong quáề ệ ể ậ ả ể
trình đi u tra, truy t  đã đ c th c hi n đúng th m quy n, trình t , th  t c theo quiề ố ượ ự ệ ẩ ề ự ủ ụ
đ nh c a B  lu t t  t ng hình s . Quá trình đi u tra và t i phiên tòa, b  cáo không cóị ủ ộ ậ ố ụ ự ề ạ ị
ý ki n ho c khi u n i v  hành vi, quy t đ nh c a C  quan ti n hành t  t ng vàế ặ ế ạ ề ế ị ủ ơ ế ố ụ
ng i ti n hành t  t ng. Do đó, các hành vi, quy t đ nh t  t ng c a C  quan ti nườ ế ố ụ ế ị ố ụ ủ ơ ế
hành t  t ng , ng i ti n hành t  t ng đã th c hi n đ u h p pháp.ố ụ ườ ế ố ụ ự ệ ề ợ

[2] V  hành vi ph m t i c a b  cáo th yề ạ ộ ủ ị ấ : Quá trình đi u tra cũng nh  t i phiênề ư ạ
tòa  b  cáo Nguy n Vi t H khai nh n b  cáo đã có hành vi dùng chân ph i nh y lênị ễ ệ ậ ị ả ả
đ p vào g ng chi u h u ngoài, bên tài làm g ng b  gãy r i. H đi t i phía tr cạ ươ ế ậ ươ ị ờ ớ ướ
đ u xe nh y lên ca pô dùng chân ph i đ p 02 cái vào kính ch n gió tr c làm kínhầ ả ả ạ ắ ướ
b  v  đ i v i xe xe ôtô Toyota Innova, BKS 43A-006.70 làm thi t h i kính ch n gióể ỡ ố ớ ệ ạ ắ
tr c và g ng chi u h u ngoài v i giá tr  h  h ng tài s n là 9.350.000 đ ngướ ươ ế ậ ớ ị ư ỏ ả ồ . 

L i khai nh n t i c a b  cáo phù h p v i các tài li u, ch ng c  khác mà Cờ ậ ộ ủ ị ợ ớ ệ ứ ứ ơ
quan đi u tra đã thu th p có trong h  s  v  án cũng nh  quá trình tranh lu n t iề ậ ồ ơ ụ ư ậ ạ
phiên tòa. Do đó, HĐXX có đ  c  s  đ  k t lu n b  cáo ủ ơ ở ể ế ậ ị Nguy n Vi t H ph m t iễ ệ ạ ộ
“C  ý làm h  h ng tài s n”ố ư ỏ ả  quy đ nh t i kho n 1 Đi u 143 BLHS năm 1999 ị ạ ả ề như
Cáo tr ng c a Vi n Ki m sát nhân dân qu n H i Châu, thành ph  Đà N ng đã truyạ ủ ệ ể ậ ả ố ẵ
t  là có c  s , đúng ng i, đúng t i, đúng pháp lu t.ố ơ ở ườ ộ ậ

[3] Xét tính ch t, m c đ  nguy hi n hành vi ph m t i c a các b  cáo thì th y:ấ ứ ộ ể ạ ộ ủ ị ấ
Hành vi c  ý làm h  h ng tài s n c a b  cáoố ư ỏ ả ủ ị  là vi ph m pháp lu t hình s , xâmạ ậ ự
ph m quy n s  h u đ i v i tài s n c a ng i khácạ ề ở ữ ố ớ ả ủ ườ , nh h ng x u đ n tình hìnhả ưở ấ ế
tr t t , tr  an xã h i trên đ a bàn thành ph  Đà N ng, nên ph i x  lý b  cáo m t cáchậ ự ị ộ ị ố ẵ ả ử ị ộ
t ng x ng v i hành vi c a b  cáo. ươ ứ ớ ủ ị
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[4] V  tình ti t đ nh khung hình ph tề ế ị ạ : B  cáo ph m t i “C  ý làm h  h ng tàiị ạ ộ ố ư ỏ
s n”ả  quy đ nh t i kho n 1 Đi u 143 BLHS năm 1999ị ạ ả ề

[5] V  các tình ti t tăng n ng, gi m nh  trách nhi m hình s  và hình ph t đ iề ế ặ ả ẹ ệ ự ạ ố
b  cáoị : B  cáo không có tình ti t tăng n ng. B  cáo ch a có ti n án, ti n s , b  cáoị ế ặ ị ư ề ề ự ị
thành kh n khai báo, bi t ăn năn h i c i, b  cáo l n đ u ph m t i thuôc tr ng h pẩ ế ố ả ị ầ ầ ạ ộ ườ ợ
ít nghiêm tr ng, b  cáo đã t  nguy n kh c ph c h u qu ,b i th ng thi t h i choọ ị ự ệ ắ ụ ậ ả ồ ườ ệ ạ
ng i b  h i, ng i b  h i có đ n xin gi m nh  hình ph t cho b  cáo, gia đình b  cáoườ ị ạ ườ ị ạ ơ ả ẹ ạ ị ị
có công cách m ng, cha b  cáo đ c nhà n c t ng th ng nhi u huân ch ng,ạ ị ượ ướ ặ ưở ề ươ
b ng khen nên đ c h ng thêm tình ti t gi m nh  quy đ nh t i đi m b, i, s kho nằ ượ ưở ế ả ẹ ị ạ ể ả
1, 2 Đi u 51 BLHS năm 2015. ề

Căn c  vào tính ch t hành vi ph m t i c a b  cáo, các tình ti t gi m nh  tráchứ ấ ạ ộ ủ ị ế ả ẹ
nhi m hình s , HĐXX th ng nh t v i Vi n ki m sát không c n thi t ph i cách ly bệ ự ố ấ ớ ệ ể ầ ế ả ị
cáo ra kh i xã h i mà giao b  cáo v  đ a ph ng, gia đình giám sát, giáo d c cũng cóỏ ộ ị ề ị ươ ụ
tác d ng giáo d c riêng và phòng ng a chung đ c quy đ nh t i Đi u 65 B  lu tụ ụ ừ ượ ị ạ ề ộ ậ
hình s  năm 2015.ự

[6] V  trách nhi m dân s : Công ty C  ph n d ch v  H, đã nh n l i xe ôtôề ệ ự ổ ầ ị ụ ậ ạ
Toyota Innova,  BKS 43A-006.70 và nh n đ  s  ti n b i  th ng là 10.000.000đ,ậ ủ ố ề ồ ườ
không yêu c u b i th ng gì thêm nên HĐXX không đ  c p gi i quy tầ ồ ườ ề ậ ả ế

 [7]Án phí HSST: B  cáo Nguy n Vi t H ph i ch u 200.000đ.ị ễ ệ ả ị
 Vì các l  trênẽ .

QUY T Đ NH:Ế Ị

Tuyên b  b  cáo ố ị Nguy n Vi t Hễ ệ  ph m t i “C  ý làm h  h ng tài s n”.ạ ộ ố ư ỏ ả  
1. Áp dụng: Khoản 1 Đi u 143 B  lu t hình s  1999.ề ộ ậ ự  đi m b, i, s kho n 1,ể ả

kho n 2 Đi u 51 và Đi u 65 B  lu t hình s  2015.ả ề ề ộ ậ ự
Áp d ng Ngh  quy t 41/2017/QH14 ngày 20/6/2014 c a Qu c H i.ụ ị ế ủ ố ộ
X  ph t: ử ạ B  cáo Nguy n Vi t H 09 ( chín) tháng tù ị ễ ệ v  t i “ề ộ  C  ý làm h  h ngố ư ỏ

tài s nả ” nh ng ư cho h ng án treoưở . 
Th i gian th  thách là 18 tháng  tính t  ngày tuyên án s  th m 10/01/2018ờ ử ừ ơ ẩ .
Tuyên giao b  cáo Nguy n Vi t H cho y ban nhân dân ph ng P, qu n H,ị ễ ệ Ủ ườ ậ

thành ph  Đà N ng giám sát và giáo d c trong th i gian th  thách.ố ẵ ụ ờ ử
Trong tr ng h p ng i đ c h ng án treo thay đ i n i trú thì th c hi n theoườ ợ ườ ượ ưở ổ ơ ự ệ

quy đ nh t i kho n 1 Đi u 69 c a Lu t thi hành án hình s .ị ạ ả ề ủ ậ ự
2. Án phí HSST: B  cáo Nguy n Vi t H ị ễ ệ ph i ch u là 200.000đả ị .  

 Án x  công khai, b  cáo có m t t i phiên toà có quy n kháng cáo b n án trongử ị ặ ạ ề ả
th i h n 15 ngày k  t  ngày tuyên án. ờ ạ ể ừ

Ng i b  h i, ng i có quy n l i nghĩa v  liên quan v ng m t t i phiên toàườ ị ạ ườ ề ợ ụ ắ ặ ạ
có quy n kháng cáo trong th i h n 15 ngày k  t  ngày nh n đ c ho c ni m y tề ờ ạ ể ừ ậ ựơ ặ ệ ế
b n án.ả
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Tr ng h p b n án đ c thi hành theo quy đ nh t i Đi u 2 Lu t thi hành ánườ ợ ả ượ ị ạ ề ậ
dân s  thì ng i đ c thi hành án dân s , ng i ph i thi hành án dân s  có quy nự ườ ượ ự ườ ả ự ề
th a thu n thi hành án, quy n yêu c u thi hành án, t  nguy n thi hành án ho c bỏ ậ ề ầ ự ệ ặ ị
c ng ch  thi hành án theo quy đ nh t i các Đi u 6, 7 và 9 Lu t thi hành án dân s ;ưỡ ế ị ạ ề ậ ự
th i hi u thi hành án đ c th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 30 Lu t thi hành án dânờ ệ ượ ự ệ ị ạ ề ậ
s . ự

( Đã gi i thích ch  đ  án treo)ả ế ộ

N¬i nhËn:                                             TM/ HéI §ång xÐt xö s¬
thÈm                                            
- Nh ng ng i tham gia t  t ngữ ườ ố ụ                                               ThÈm ph¸n - Chñ täa phiªn 
tßa
- Vi n Ki m sát nhân dân qu n H i Châu  ệ ể ậ ả

- Vi n ki m sát nhân dân TP Đà N ng                                                         ệ ể ẵ

- Chi c c Thi hành án dân s  Q. H i Châu;ụ ự ả

- Công an qu n H i Châu;ậ ả

- C  quan Thi hành án Hình sơ ự;             

- L u h  s   ư ồ ơ

                                                                        Lê Th  Thu Baị
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